
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

403 tòa nhà A2, ngõ 118 phố Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN OILLA VIỆT NAM 

0108867905

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

2. Trồng cây hàng năm khác 0119

3. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo đúng qui định của 
pháp luật và trong ngành nghề này không bao gồm: hóa chất 
nhà nước cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh)

2011

8. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

9. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

10. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

11. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài)

4610

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN OILLA VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: OILLA VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: OILLA VN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989 33 11 99
Email: oillavietnam@gmail.com www.oilla.vn

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

18. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

20. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm đấu giá, Bán lẻ ngoài cửa hàng)

4799

21. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

22. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, thuế và chứng khoán)

7020

23. Quảng cáo 7310

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

25. Hoạt động nhiếp ảnh
(Không bao gồm hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

26. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ hoạt động của nhà báo, tư vấn chứng khoán, thanh toán 
hối phiếu)

7490

27. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng hoá công ty kinh doanh

8299

30. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ SƠN Tổ 33, Phường 
Nguyễn Phúc, 
Thành phố  Yên 
Bái, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

061011570

2 NGUYỄN THỊ 
THANH 
HUYỀN

Số 103 Hạ Lý, 
Phường Hạ Lý, 
Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0311880087
67 
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3 ĐÀO VĂN 
QUYẾT

Số 9, Tổ 27, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0330810028
95

4 ĐÀO ĐỨC 
HIẾU

220-221 chung cư 
C1Thành Công, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60,000

0010800040
91

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031188008767 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 103 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 103 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Nữ

12/12/1988 Kinh Việt Nam

16/07/2019 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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